
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ QUỲ CHÂU

STT Họ và tên Điện thoại Chức vụ

I CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

1 Nguyễn Văn Dũng 0915886222 Chủ tịch UBND
2 Nguyễn Văn Hà 0944346356 PCT UBND ( VX)
3 Trần Bảo Linh 0975231231 PCT UBND ( KT)
II VĂN PHÒNG HĐND-UBND 
1 Đoàn Thị Nguyệt 0984641562 Chánh Văn phòng
2 Vi Ngọc Đức 0344346348 Phó Chánh văn phòng
3 Đặng Quang Hùng 0969856136 Chuyên viên
4 Võ Thị Hoài Thanh 0982107990 Chuyên viên
5 Lữ Thị Châu 0976955038 Chuyên viên
6 Lang Thị Hồng Châu 0356070263 Chuyên viên
7 Sầm Thị Hiền 0869283567 Chuyên viên
8 Sầm Thị Thúy Hằng 0916883378 Chuyên viên
9 Lê Thị Thanh Luyến 0984522489 Chuyên viên
10 Vi Văn Thi 0773330295 Chuyên viên
11 Nguyễn Duy Hường Bảo vệ
12 Nguyễn Thị Nhung 0386965748 Tạp vụ
III PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI
1 Nguyễn Thị Bình 0942940496 Trưởng phòng
2 Vi Văn Duẩn 0975883500 Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Châu Anh 0845323434 Chuyên viên
4 Lê Văn Hoài 0979076369 Chuyên viên
5 Hoàng Chí Nhân 0986737133 Chuyên viên
6 Lang Văn Bình 0912890363 Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0963136608 Chuyên viên
8 Mai Dương 0915884743 Chuyên viên
9 Lê Văn Phong 0972183585 Chuyên viên
10 Hoàng Ngọc Châu 0917766567 Chuyên viên
11 Đặng Lệ Thủy 0915885808 Chuyên viên
12 Hoàng Thị Hòa 0967633508 Chuyên viên
13 Vi Phương Thảo 0964922803 Chuyên viên
IV PHÒNG KINH TẾ
1 Kim Văn Minh 0975094898 Trưởng phòng
2 Lữ Văn Sơn 0932242986 Phó Trưởng phòng



3 Hoàng Việt Hưng 0974766706 Chuyên viên
4 Nguyễn Đình Mạnh 0971103797 Chuyên viên
5 Hoàng Thị Huyền Trang 0976196787 Chuyên viên
6 Thái Văn Quang 0962432456 Chuyên viên
7 Võ Thị Minh Tâm 0975513018 Chuyên viên
8 Nguyễn Hà Trang 0335717826 Chuyên viên
9 Thái Bá Thành 0384725818 Chuyên viên

10 Lang Văn Chính 0397368335 Chuyên viên
11 Nguyễn Văn Quang 0902188681 Chuyên viên
12 Lang Trung Hiếu 0978717735 Chuyên viên
13 Đinh Khắc Tùng 0976961045 Chuyên viên
15 Lữ Thị Phượng 0378002234 Chuyên viên
V TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 
1 Tống Thị Thu Hồng 0917662826 Phó GĐ TT
2 Lang Quốc Hưng 0989863737 Chuyên viên
3 Vi Thị Bích Thảo 0965769848 Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Như Hương 0906235562 Chuyên viên
5 Vi Thị Hồng 0984919914 Chuyên viên
6 Vi Thị Thìn 0969776722 Chuyên viên
7 Lô Văn Dinh 0973416461 Chuyên viên
8 Trương Thị Tấm 0988090138 Chuyên viên
9 Lữ Văn Tân 0944452513 Chuyên viên
10 Lê Thị Lan Hương 0913411887 Chuyên viên


